    UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn Toán Lớp 2, Năm học 2021-2022
	Chủ để


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học
- Số và cấu tạo số có ba chữ số

- Phép cộng , trừ trong phạm vi 1000

- Phép nhân, phép chia; bảng nhân 2,5; bảng chia 2,5

- Bài toán liên quan đến phép nhân, phép chia
	Số câu
	02
	01
	
	01
	01
	01
	03
	03

	
	Câu số
	1,2
	7
	
	8
	6
	10
	1,2,6
	7,8,

10

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	1,0
	2,0
	5,0

	2. Đại lượng và đo đại lượng: 

- Mét, ki – lô -mét

- Tháng, ngày, giờ, phút
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	3
	
	4
	
	
	
	3,4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	1,5
	

	3. Yếu tố hình học: 

- Nhận biết khối trụ, cầu
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4. Yếu tố xác suất – thống kê

- Thu thập, kiểm toán

- Biểu đồ tranh
	Số câu
	
	
	
	01
	
	
	
	01

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	9

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	05
	03
	02
	10

	
	Số điểm
	4,0
	4,0
	2,0
	10,0


                                                        Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ
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TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn Toán Lớp 2, Năm học 2021-2022
(Thời gian làm bài 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số 918 gồm:
A. 9 trăm, 10 chục, 8 đơn vị                              
B. 9 trăm, 1 chục, 8 đơn vị                              

C.  9 trăm, 8 chục, 1 đơn vị                              
Câu 2: Kết quả của phép tính 5 x 8 là:

A. 40                                B.  45
             C.  35
Câu 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

	A. 6 giờ 3 phút              

	B. 18 giờ 15 phút                

	C. 3 giờ 30 phút
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Câu 4: Kết quả của phép tính 20m : 5 là: 
A. 4                                 B.  5 m                            C. 4 m   
Câu 5: :Khối trụ là hình:

A.
                              B.                                    C. 

Câu 6: 167 + 218 … 267 + 118: dấu cần điền để được kết quả đúng là:
A. >                                B.  <                                     C. =               
PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính:
a) 485 + 243           b) 248 + 13             c) 362 – 145          d) 567 - 19
Câu 8: Lớp 2 có 6 tổ. Mỗi tổ có 5 học sinh. Hỏi lớp 2 có bao nhiêu học sinh?

Câu 9: Quan sát biểu đồ tranh sau:

Lượng nước uống trong một ngày
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Trả lời các câu hỏi:

- Biểu đồ tranh cho biết điều gì:………………………………………….

- Bạn nào uống nhiều nước nhất:…………………………………………

- Ba bạn uống tất cả bao nhiêu cốc nước:…………………………………

- Bạn Mai uống nhiều hơn bạn Linh bao nhiêu cốc nước:…………………
Câu 10: Tìm tổng của 2 số biết số hạng thứ nhất là số bé nhất có ba chữ số khác nhau, số hạng thứ hai là số lớn nhất có hai chữ số. 
                                                             Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ
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Môn Toán Lớp 2, Năm học 2021-2022
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	C
	C

	Biểu điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	0,5
	1,0


PHẦN 2 : TỰ LUẬN
Câu 7: (2 điểm, mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)
a) 728                 b) 261                c) 217                   d) 548
Câu 8: (2 điểm)
Bài giải

                                       Lớp 2 có tất cả số học sinh là:                 (0,5 điểm)

                                                  5 x 6 = 30 (học sinh)                    (1điểm)

                                                             Đáp số: 30 học sinh           (0,5 điểm)
 Câu 9: (1 điểm, trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
- Biểu đồ tranh cho biết lượng nước uống trong một ngày của ba bạn Linh, Nam, Mai 

- Bạn Mai  uống nhiều nước nhất 

- Ba bạn uống tất cả 24 cốc nước 

- Bạn Mai uống nhiều hơn bạn Linh 4 cốc nước 
    Câu 10 (1 điểm)  
Số hạng thứ nhất là: 123                                        (0,25 điểm)

Số hạng thứ hai là: 99                                            (0,25 điểm)

Tổng của hai số đó là: 123 + 99 = 222                  (0,5 điểm)                                                                              

                                                        Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


